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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN KIẾN AN, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

 - Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

  Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Cao Đặng Trình. 

   Các Hội thẩm nhân dân:  

   Ông Vũ Văn Hóa 

  Ông Vũ Văn Lẫy 

 - Thư ký phiên toà: Bà Vũ Thị Tâm, Thư ký Toà án nhân dân quận Kiến An, 

thành phố Hải Phòng. 

  - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Kiến An, TP.Hải Phòng tham gia 

phiên toà: Ông Trần Công Tài - Kiểm sát viên. 

  Ngày 15 tháng 6 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Kiến An, thành 

phố Hải Phòng xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 16/2018/HSST 

ngày 28/5/2018, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 349/2018/QĐXXST-HS 

ngày 01 tháng 6 năm 2018 đối với bị cáo:  

  Nguyễn Trọng H, sinh năm 1981 tại Hải Phòng, cư trú tại: Số 4/89/34 Chợ 

Hàng, phường Đông Hải, quận Lê Chân, TP.Hải Phòng; nghề nghiệp: Lao động tự 

do; trình độ học vấn: 01/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc 

tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Trọng Hiệu và bà Cao Thị Hòa (đều đã chết); 

chưa có vợ, con; tiền án, tiền sự: Có 01 tiền sự, Quyết định xử phạt vi phạm hành 

chính số 43 ngày 13/5/2008 của Công an P.Trần Nguyên Hãn, Q.Lê Chân, TP.Hải 

Phòng xử phạt 200.000 đồng về hành vi Trộm cắp tài sản, chưa nộp phạt; bị tạm 

giữ từ ngày 18/12/2017, tạm giam ngày 22/12/2017, có mặt tại phiên tòa. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Anh Bùi Giang S, địa chỉ: Tổ 3 

phường Lãm Hà, quận Kiến An, TP.Hải Phòng, vắng mặt tại phiên tòa. 

- Người làm chứng: Ông Vũ Hữu M và ông Tô Công Ch, vắng mặt tại phiên 

tòa. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

   Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 
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 Hồi 11 giờ ngày 18/12/2017 tại quán rửa xe Anh Sơn của Bùi Giang S, địa 

chỉ: Tổ 3 phường Lãm Hà, quận Kiến An, Hải Phòng, Công an quận Kiến An bắt 

quả tang Nguyễn Trọng H bán trái phép chất ma túy cho Sơn, thu giữ các vật 

chứng: 

 Thu của Bùi Giang S: 01 túi nilon màu trắng bên trong có 02 gói giấy hình 

chữ nhật kích thước 2x1(cm) chứa chất bột màu trắng (Mẫu số 1). 

 Thu giữ của Nguyễn Trọng H: 01 chùm chìa khóa có móc H đang đeo ở  phía 

trước cạp quần bò đang mặc chùm chìa khóa này có đeo kèm 01 vỏ điều khiển xe 

đạp điện bằng nhựa, bên trong có 01 túi nilon kích thước 2x2(cm) và 01 túi nilon 

kích thước 2x1,6(cm) đều chứa tinh thể màu trắng (Mẫu số 2); 01 túi niolon kích 

thước 3x3 (cm) chứa chất bột màu hồng (Mẫu số 3). 

 Thu giữ trong rổ nhựa mầu đỏ hình chữ nhật kích thước 39x26x15(cm) đặt 

trên mặt sàn nán sinh hoạt tự chế của S, bên trong có 01 mảnh giấy vệ sinh cuốn 

xung quanh túi nilon kích thước 2x4(cm) chứa tinh thể màu trắng (Mẫu số 4). H 

khai là số ma túy H đã bán cho S với giá 400.000 đồng.  

 Ngoài ra, quá trình bắt quả tang Hiển và khám xét khẩn cấp nơi ở của S, Cơ 

quan Công an thu giữ của H và S một số đồ vật, tài sản khác như: 01 bơm kim 

tiêm, 01 vỏ chai nhựa nhãn hiệu AVIRAA màu trắng, 01 vỏ túi nilon màu trắng, 01 

tẩu thủy tinh, 01 đoạn ống hút nhựa màu trắng, 01 đoạn ống hút nhựa màu tím đều 

không chứa gì, 01 vỏ nhựa điều khiển xe đạp điện, 01 chùm chìa khóa gồm 04 chìa 

kim loại, tổng số tiền 2.200.000 đồng. 

Quá trình điều tra đã làm rõ: Nguyễn Trọng H và Bùi Giang S quen biết nhau 

và đều nghiện chất ma túy. H nói với S nếu có nhu cầu thì Hiển sẽ bán chất ma túy 

cho với giá 400.000 đồng/0,5 gam. Khoảng 9 giờ ngày 18/12/2017, S gọi điện 

thoại hỏi mua của H nửa gam ma túy đá, H đồng ý. H đi xe máy đến khu vực 

đường tàu đoạn giao cắt với đường Cát Cụt, Lê Chân, Hải Phòng thì gặp một người 

đàn ông không quen biết. H hỏi mua chất ma túy thì người này dẫn đi gặp một 

người phụ nữ. H mua 850.000 đồng ma túy đá, yêu cầu đóng riêng 01 túi 350.000 

đồng và 05 túi mỗi túi 100.000 đồng. H bọc túi nilon chứa chất ma túy có giá 

350.000 đồng trong giấy vệ sinh màu trắng và cất vào túi áo khoác để bán riêng 

cho Sơn, 05 túi nilon màu trắng còn lại H cất vào vỏ điều khiển xe đạp điện bằng 

nhựa treo ở móc chùm chìa khóa, đeo vào cạp quần. Sau đó H đi xe máy về quán 

rửa xe Anh S của Sơn tại tổ 3 phường Lãm Hà, Kiến An, Hải Phòng. S  không có ở 

quán, H bỏ túi nilon bọc trong giấy vệ sinh màu trắng chứa ma túy đá vào trong rổ 

nhựa màu đỏ đang đặt trên nền nán sinh hoạt tự chế của S, rồi nhắn tin cho S. Một 

lúc sau, S về, Sơn bỏi H “Đâu rồi”, H chỉ thẳng tay về phía rổ nhựa màu đỏ. S hiểu 

ý, lấy 02 tờ tiền mệnh giá 200.000 đồng trả cho S. Hiển nhận tiền, cất vào trong ví 

thì bị bắt giữ. H khai nhận số ma túy đã mua vừa để bán cho S vừa để sử dụng và 

bán kiếm lời. Đây là lần đầu tiên H bán trái phép chất ma túy.  

 Tại bản Kết luận giám định số 1167 ngày 21/12/2017 của Phòng Kỹ thuật 

hình sự công an TP.Hải Phòng kết luận: 
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 Mẫu số 1 là ma túy, loại Heroine có trọng lượng 0,0822 gam; mẫu số 2 là ma 

túy, loại Methamphetamine có trọng lượng 1,0980 gam; mẫu số 3 là ma túy, loại 

Methamphetamine, không đủ điều kiện xác định trọng lượng; mẫu số 4 là ma túy, 

loại Methamphetamine có trọng lượng 0,4402 gam 

 Bản Cáo trạng số 16/CT-VKSKA ngày 25/5/2018, Viện Kiểm sát nhân dân 

quận Kiến An đã truy tố Nguyễn Trọng H về tội Mua bán trái phép chất ma túy 

theo quy định tại khoản 1 Điều 194 Bộ luật Hình sự năm 1999. 

  Tại phiên tòa, đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố luận tội và tranh 

luận: Lời khai nhận tội của bị cáo phù hợp với lời khai của Bùi Giang S, lời khai 

người làm chứng, biên bản bắt người phạm tội quả tang, vật chứng thu giữ, kết 

luận giám định chất ma túy và các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. 

Hành vi của bị cáo có đủ yếu tố cấu thành tội Mua bán trái phép chất ma túy. Do 

đó, Viện Kiểm sát giữ nguyên quyết định truy tố đối với Nguyễn Trọng H về tội 

Mua bán trái phép chất ma túy. Quá trình điều tra, Nguyễn Trọng H thành khẩn 

khai báo, ăn năn hối cải, bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm 

hình sự. Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 1 Điều 194 Bộ luật Hình sự năm 

1999; điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015 xử phạt Nguyễn Trọng H  

từ 03 năm đến 04 năm tù.  

 Về hình phạt bổ sung: Phạt Nguyễn Trọng H số tiền từ 3.000.000 đồng đến 

5.000.000 đồng để sung quỹ Nhà nước. 

 Về vật chứng: Áp dụng điểm b khoản 3 Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự 

năm 2015. Trả lại cho Bùi Giang S 01 điện thoại Iphone 4 màu đen, 01 điện thoại 

AЯBUTUS màu vàng, 01 ví nam màu đen, số tiền 935.000 đồng, 

 Trả lại cho Nguyễn Trọng H: một chùm chìa khóa có 04 chìa, 01 túi vài màu 

xám có lô tô DENTER, số tiền 865,000 đồng, nhưng tạm giữ để đảm bảo thi hành 

án. Tịch thu của H số tiền 400.000 đồng do bán ma túy mà có để sung quỹ Nhà 

nước. 

 Tịch thu tiêu hủy: Số ma túy còn lại sau giám định, 01 dao gấp, 01 vỏ điều 

khiển xe đạp điện bằng nhựa, 01 điện thoại di động cảm ứng màu trắng mặt sau bị 

vỡ; 01 ống nhựa có nắp đậy màu trắng nhãn hiệu Sinestick bên trong gắn 01 ống 

nhựa vát đầu; 01 bơm kim tiêm, 01 vỏ chai nhựa AVIRAA, 01 vỏ túi nilon màu 

trắng, 01 nắp chai nhựa màu xanh gắn 01 tẩu thủy tinh có 01 đầu hình cầu, 01 đoạn 

ống hút nhựa màu trắng nối với 01 đoạn ống hút nhựa màu tím dài khoảng 50 cm, 

01 bao thuốc là 555 có 13 điều thuốc lá, theo Biên bản giao nhận vật chứng tại Chi 

cục Thi hành án dân sự quận Kiến An, TP.Hải Phòng. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

  Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau: 

 - Về tố tụng: 

  [1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 
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Kiến An, Điều tra viên, Viện Kiểm sát nhân dân quận Kiến An, Kiểm sát viên trong 

quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy 

định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo; người có 

quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không người nào có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, 

quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành 

vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực 

hiện đều hợp pháp. 

 - Về tội danh: 

 [2] Tại phiên tòa bị cáo khai nhận vào khoảng 11 giờ ngày 18/12/2017, tại quán 

rửa xe Anh S ở tổ 3 P.Lãm Hà, Q.Kiến An, TP.Hải Phòng, Nguyễn Trọng H đã bán 

trái phép 0,4402 gam chất ma túy Methamphetamine cho Bùi Giang S với giá 

400.000 đồng. Tổng khối lượng ma túy Nguyễn Trọng H vừa sử dụng, vừa bán kiếm 

lời là 1,5382 gam. Lời khai nhận tội của bị cáo phù hợp với lời khai của người mua 

ma túy, người làm chứng, biên bản bắt người phạm tội quả tang, vật chứng thu giữ, 

kết luận giám định chất ma túy và các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. 

Do đó, hành vi của bị cáo đã phạm tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, tội phạm và 

hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 194 Bộ luật Hình sự năm 1999. 

 Như vậy, Viện Kiểm sát nhân dân quận Kiến An đã truy tố Nguyễn Trọng H 
ra trước Toà án nhân dân quận Kiến An để xét xử về tội danh, theo điều luật nêu 

trên là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. 

 Tính chất của vụ án là nghiêm trọng, hành vi phạm tội của bị cáo là nguy 

hiểm cho xã hội, xâm phạm đến những quy định của Nhà nước về quản lý các chất 

ma túy. Vi phạm các quy định về chế độ quản lý các chất ma tuý không chỉ gây 

khó khăn cho việc kiểm soát các chất ma tuý của Nhà nước, mà còn tạo ra một lớp 

người nghiện, qua đó đe dọa đến trật tự an toàn xã hội, sức khoẻ và sự phát triển 

bình thường của giống nòi Việt Nam.Vì vậy pháp luật yêu cầu phải xử lý nghiêm 

để cải tạo, giáo dục bị cáo và đáp ứng yêu cầu phòng ngừa chung. 

 Cũng cần áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo để thể hiện sự 

nghiêm minh của pháp luật. 

 Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo không phải chịu 

tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa bị cáo 

thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Do đó, cần cho bị cáo hưởng tình tiết giảm 

nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 

2015 để giảm một phần hình phạt cho bị cáo.  

 - Về vật chứng trong vụ án:  

 [3] Căn cứ khoản 2 Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015. Trả lại 

cho Bùi Giang Sơn 01 điện thoại Iphone 4 màu đen, 01 điện thoại AЯBUTUS màu 

vàng, 01 ví nam màu đen, số tiền 935.000 đồng, 

 Trả lại cho Nguyễn Trọng H: Một chùm chìa khóa có 04 chìa, 01 túi vải màu 

xám lô tô DENTER, số tiền 865.000 đồng, nhưng tạm giữ để đảm bảo thi hành án. 
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 Tịch thu sung quỹ Nhà nước số tiền 400.000 đồng do Nguyễn Trọng H bán 

ma túy mà có. 

 Tịch thu tiêu hủy: số ma túy còn lại sau giám định, 01 dao gấp, 01 vỏ điều 

khiển xe đạp điện bằng nhựa, 01 điện thoại di động cảm ứng màu trắng, mặt sau bị 

vỡ; 01 ống nhựa có nắp đậy màu trắng nhãn hiệu Sinestick bên trong gắn 01 ông 

nhựa vát đầu; 01 bơm kim tiêm, 01 vỏ chai nhựa AVIRAA, 01 vỏ túi nilon màu 

trắng, 01 nắp chai nhựa màu xanh gắn 01 tẩu thủy tinh có 01 đầu hình cầu, 01 đoạn 

ống hút nhựa màu trắn nối với 01 đoạn ống hút nhựa màu tím dài khoảng 50 cm, 

01 bao thuốc là 555 có 13 điều thuốc lá. 

 Trong vụ án này, Cơ quan điều tra chưa làm rõ được những người bán trái 

phép chất ma túy cho H ở khu vực đường tàu quận Lê Chân, Hải Phòng nên tách ra 

để tiếp tục điều tr, xử lý sau. 

 Đối với hành vi của Bùi Giang S tàng trữ trái phép 0,0822 gam Heroine và 

0,04402 gam Methamphetamine do H bán cho. Bản thân Sơn chưa có tiền án, tiền 

sự. Công an quận Kiến An đã xử phạt vi phạm hành chính về hành vi Tàng trữ trái 

phép chất ma túy là phù hợp. 

 Đối với chiếc xe môtô có treo BKS 16H9-5570, thực tế được đăng ký BKS 

70K3-7425 mang tên Phan Quốc Đ (sinh năm 1982, địa chỉ: T6 Ninh Hiệp, Bàu 

Năng, Dương Minh Châu, Tây Ninh). Hiển khai mua của người đàn ông không 

quen biết ở khu vực đường Bến xe Miền Tây, Lãm Hà, Kiến An, Hải Phòng, khi 

mua người này nói xe của mình nhưng bị mất giấy tờ. Cơ quan Cảnh sát điều tra 

Công an quận Kiến An đã ủy thác cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện 

Dương Minh Châu, Tây Ninh để điều tra làm rõ, nhưng chưa có kết quả trả lời, nên 

tách chiếc xe này ra để điều tra, làm rõ xử lý sau. 

 [4] Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật. 

  Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

   Căn cứ vào khoản 1 và khoản 5 Điều 194 Bộ luật Hình sự năm 1999; điểm s 

khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015, xử phạt Nguyễn Trọng Hiển 03 năm 06 

tháng (Ba năm sáu tháng) tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Thời hạn chấp 

hành hình phạt tù tính từ ngày tạm giữ 18 tháng 12 năm 2017. 

 Phạt tiền đối với Nguyễn Trọng H số tiền 3.000.000 đồng (Ba triệu đồng) để 

sung quỹ Nhà nước. 

 Về vật chứng trong vụ án: Căn cứ khoản 2 Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự 

năm 2015;  

 Tịch thu sung quỹ Nhà nước số tiền 400.000 đồng (Bốn trăm nghìn đồng) do 

Nguyễn Trọng Hiển bán ma túy mà có. 

 Trả lại cho Bùi Giang S 01 điện thoại Iphone 4 màu đen, 01 điện thoại 

AЯBUTUS màu vàng, 01 ví nam màu đen, số tiền 935.000 đồng (Chín trăm ba 

mươi lăm nghìn đồng). Trả lại cho Nguyễn Trọng H một chùm chìa khóa có 04 
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chìa, 01 túi vài màu xám có lô tô DENTER; số tiền 865.000 đồng (Tám trăm sáu 

mươi lăm nghìn đồng), nhưng tạm giữ số tiền này để đảm bảo thi hành án. 

  Tịch thu tiêu hủy: số ma túy còn lại sau giám định, 01 dao gấp, 01 vỏ điều 

khiển xe đạp điện bằng nhựa, 01 điện thoại di động cảm ứng màu trắng, mặt sau bị 

vỡ; 01 ống nhựa có nắp đậy màu trắng nhãn hiệu Sinestick bên trong gắn 01 ông 

nhựa vát đầu; 01 bơm kim tiêm, 01 vỏ chai nhựa AVIRAA, 01 vỏ túi nilon màu 

trắng, 01 nắp chai nhựa màu xanh gắn 01 tẩu thủy tinh có 01 đầu hình cầu, 01 đoạn 

ống hút nhựa màu trắng nối với 01 đoạn ống hút nhựa màu tím dài khoảng 50 cm, 

01 bao thuốc là 555 có 13 điều thuốc lá. Theo Biên bản giao nhận vật chứng tại 

Chi cục Thi hành án dân sự quận Kiến An. 

 Về án phí: Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/ 

UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về án phí 

và lệ phí Tòa án. Bị cáo Nguyễn Trọng Hiển phải chịu 200.000 đ (Hai trăm nghìn 

đồng) tiền án phí hình sự sơ thẩm. 

 Bị cáo có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm. 

 Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày 

kể từ ngày nhận được bản án hoặc được niêm yết. 

 
  Nơi nhận:                                                            
- VKSND quận Kiến An;                                                        
- Công an quận Kiến An;                                                  
- Chi cục THA dân sự Kiến An; 

- TAND TP.Hải Phòng; 

- VKSND thành phố Hải Phòng 

- Trại tạm giam CA TP.Hải Phòng 

- Bị cáo; 

- Người có quyền lợi nghĩa  

vụ liên quan; 

- Lưu: Hồ sơ, VT, HCTP.                                                                                                            

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

    THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

Cao Đặng Trình 
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  CÁC HỘI THẨM NHÂN DÂN               THẨM PHÁN-CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ 

 

 

 

Vũ Văn Lẫy.                 Vũ Văn Hóa.                       Cao Đặng Trình. 

 

 


